
GVCN: Trịnh Ngọc Nhi  - SĐT: 0772020812

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 079213009066 Nguyễn Duy An 6-1 02/10/2013 Nam

2 079313040217 Đặng Vũ Bảo Anh 6-1 01/12/2013 Nữ

3 079313031248 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 6-1 13/12/2013 Nữ

4 079313034304 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 6-1 02/09/2013 Nữ

5 079313047901 Dương Huỳnh Ngân Hà 6-1 20/10/2013 Nữ

6 079313047101 Đinh Nguyễn Gia Hân 6-1 18/01/2013 Nữ

7 079313004574 Nguyễn Lê Hân 6-1 20/06/2013 Nữ

8 079313030579 Nguyễn Trần Khả Hân 6-1 23/12/2013 Nữ

9 083313002545 Nguyễn Ngọc Hằng 6-1 22/06/2013 Nữ

10 079213023728 Trần Thái Khang 6-1 02/06/2013 Nam

11 079313035406 Nguyễn Mai Khanh 6-1 10/09/2013 Nữ

12 079313045336 Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh 6-1 11/01/2013 Nữ

13 079213044775 Nguyễn Huy Khánh 6-1 08/08/2013 Nam

14 079213027144 Đỗ Anh Khôi 6-1 29/11/2013 Nam

15 079213034362 Lưu Hoàng Anh Khôi 6-1 08/12/2013 Nam

16 079213039949 Phạm Tuấn Kiệt 6-1 19/03/2013 Nam

17 079313046351 Vũ Thiên Kim 6-1 10/12/2013 Nữ

18 079213020699 Nguyễn Ngọc Lâm 6-1 05/11/2013 Nam

19 079213009253 Nguyễn Đức Minh Long 6-1 24/01/2013 Nam

20 079213045066 Hoàng Minh 6-1 06/02/2013 Nam

21 079213010977 Thái Hoàng Thanh Nam 6-1 27/12/2013 Nam

22 079313029759 Phạm Thị Hồng Ngân 6-1 21/11/2013 Nữ

23 046213015428 Hoàng Văn Nghĩa 6-1 18/10/2013 Nam

24 079313046677 Nguyễn Bảo Ngọc 6-1 07/02/2013 Nữ

25 070313000280 Tăng Vũ Bảo Ngọc 6-1 28/03/2013 Nữ

26 034313005515 Phạm Ngọc Thảo Nguyên 6-1 16/02/2013 Nữ

27 079213039874 Lưu Quang Nhật 6-1 02/01/2013 Nam

28 079213012580 Giang Tấn Phát 6-1 03/11/2013 Nam

29 079213042609 Hoàng Hạo Phong 6-1 03/03/2013 Nam

30 079213045065 Ngô Hoàng Gia Phúc 6-1 08/10/2013 Nam

31 080313010409 Trần Phương Phi Phụng 6-1 14/03/2013 Nữ

32 079313043289 Vũ Như Quỳnh 6-1 24/11/2013 Nữ

33 079313005781 Cao Nguyễn Thanh Thảo 6-1 26/02/2013 Nữ

34 079313020583 Võ Thượng Hương Thùy 6-1 15/07/2013 Nữ

35 079313011473 Lại Thùy Bảo Trân 6-1 02/01/2013 Nữ

36 079213034258 Phạm Minh Trí 6-1 22/08/2013 Nam

37 079313040978 Phạm Gia Cát Tường 6-1 25/03/2013 Nữ

38 079313032770 Phạm Võ Cát Tường 6-1 08/04/2013 Nữ

39 079313044780 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 6-1 08/05/2013 Nữ

40 086313002914 Phạm Lư Phúc Uyên 6-1 18/06/2013 Nữ

41 079313003993 Đàm Thủy Vân 6-1 01/01/2013 Nữ

42 079213040706 Thái Nguyễn Quang Vũ 6-1 25/05/2013 Nam

43 079313018234 Nguyễn Khánh Vy 6-1 25/05/2013 Nữ

44 079313034836 Bùi Phạm Như Ý 6-1 20/11/2013 Nữ

45 001313000598 Nguyễn Ngọc Yến 6-1 08/11/2013 Nữ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-1 TCTA

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025



GVCN: Võ Thùy Uyên Uyên  - SĐT: 0907320010

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 079313045746 Dương Quỳnh Anh 6-2 13/04/2013 Nữ

2 056313003495 Thái Bình Nguyệt Anh 6-2 22/07/2013 Nữ

3 079313040385 Võ Hoàng Minh Châu 6-2 14/04/2013 Nữ

4 079213043448 Bùi Nhất Du 6-2 20/04/2013 Nam

5 046213000060 Nguyễn Trần Đình Duy 6-2 03/07/2013 Nam

6 079313029849 Đỗ Thanh Hà 6-2 11/11/2013 Nữ

7 079313039355 Đỗ Ngọc Hân 6-2 17/11/2013 Nữ

8 079313046044 Đinh Thục Hân 6-2 29/08/2013 Nữ

9 079313001423 Phạm Gia Hân 6-2 07/07/2013 Nữ

10 079213024975 Hồ Vĩnh Hùng 6-2 06/06/2013 Nam

11 083213006498 Nguyễn Thế Huy 6-2 01/01/2013 Nam

12 079213018598 Phạm Võ Gia Huy 6-2 26/05/2013 Nam

13 079313034762 Phạm Mỹ Khanh 6-2 13/02/2013 Nữ

14 079213034512 Nguyễn Huy Khánh 6-2 06/09/2013 Nam

15 052213012206 Bùi Đăng Khoa 6-2 03/08/2013 Nam

16 079213022546 Nguyễn Trịnh Thiên Khôi 6-2 15/08/2013 Nam

17 079313034334 Huỳnh Ngọc Y Linh 6-2 10/08/2013 Nữ

18 079213046421 Trần Hoàng Long 6-2 04/03/2013 Nam

19 079213025701 Đỗ Nguyễn Hoàng Minh 6-2 13/06/2013 Nam

20 082213003899 Nguyễn Thái Bình Minh 6-2 29/06/2013 Nam

21 072313008469 Lê Hoàng Yến My 6-2 18/05/2013 Nữ

22 036313019357 Nguyễn Hà My 6-2 16/04/2013 Nữ

23 079313005564 Trần Lê Gia Nghi 6-2 18/02/2013 Nữ

24 079313005105 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 6-2 07/08/2013 Nữ

25 079313013000 Phạm Quỳnh Nhi 6-2 17/02/2013 Nữ

26 079313020003 Tô Quỳnh Như 6-2 02/02/2013 Nữ

27 079213014587 Phạm Nguyễn Nguyên Phong 6-2 09/03/2013 Nam

28 079213017958 Huỳnh Minh Phúc 6-2 16/11/2013 Nam

29 079213038517 Lê Xuân Phúc 6-2 01/11/2013 Nam

30 034213008080 Trần Lê Thiên Phúc 6-2 19/01/2013 Nam

31 079213008542 Đặng Gia Phước 6-2 08/09/2013 Nam

32 079213046519 Đặng Hoàng Phước 6-2 08/09/2013 Nam

33 079213008770 Nguyễn Thiên Phước 6-2 05/12/2013 Nam

34 079313009284 Nguyễn Ngọc Gia Quỳnh 6-2 08/11/2013 Nữ

35 079213034371 Trần Tấn Tài 6-2 13/08/2013 Nam

36 079213029470 Nguyễn Đường Kiến Thành 6-2 24/12/2013 Nam

37 079313016449 Trần Quốc Minh Thư 6-2 24/05/2013 Nữ

38 079313001298 Nguyễn Lê Huyền Trâm 6-2 18/02/2013 Nữ

39 068213004548 Nguyễn Hữu Minh Trí 6-2 14/08/2013 Nam

40 052313000068 Lê Nguyễn Gia Tuệ 6-2 18/11/2013 Nữ

41 079313019555 Trần Ngọc Cát Tường 6-2 06/08/2013 Nữ

42 079313017345 Võ Lê Nhã Uyên 6-2 02/07/2013 Nữ

43 079313003297 Vũ Kiều Vân 6-2 12/09/2013 Nữ

44 079213022482 Nguyễn Phạm Khôi Vĩ 6-2 23/07/2013 Nam

45 079313014851 Trần Minh Xuân Yên 6-2 15/03/2013 Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-2 TCTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI



GVCN: Lê Hoàn  - SĐT: 0938463677

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 079213019863 Trần Hồng Quốc An 6-3 24/12/2013 Nam

2 079313038964 Nguyễn Đặng Ngọc Anh 6-3 30/11/2013 Nữ

3 079213027224 Nguyễn Tuấn Anh 6-3 19/10/2013 Nam

4 040313021176 Lý Ngọc Minh Ánh 6-3 07/03/2013 Nữ

5 079213001354 Nguyễn Khánh Gia Bảo 6-3 13/02/2013 Nam

6 079313041897 Nguyễn Hải Linh Đan 6-3 06/06/2013 Nữ

7 079213016789 Ngô Nguyễn Hải Đăng 6-3 29/10/2013 Nam

8 079213032822 Phạm Anh Duy 6-3 13/07/2013 Nam

9 079213032587 Nguyễn Minh Hải 6-3 09/02/2013 Nam

10 079313047209 Trần Bảo Hân 6-3 25/04/2013 Nữ

11 079313009695 Phạm Quỳnh Hoa 6-3 28/08/2013 Nữ

12 079213001585 Lương Gia Hưng 6-3 05/06/2013 Nam

13 079213011226 Nguyễn Minh Huy 6-3 24/09/2013 Nam

14 079213027863 Vũ Tuấn Khang 6-3 02/02/2013 Nam

15 079313035566 Đỗ Hoàng Ngân Khánh 6-3 15/09/2013 Nữ

16 079213038908 Trần Anh Khoa 6-3 18/03/2013 Nam

17 075213003286 Vương Nguyễn Minh Khoa 6-3 08/01/2013 Nam

18 079312056059 Hoàng Thanh Lam 6-3 09/11/2012 Nữ

19 052313009670 Đỗ Nguyễn Thanh Lâm 6-3 24/10/2013 Nam

20 079212005864 Lưu Nguyễn Hữu Lâm 6-3 27/08/2012 Nam

21 026313000312 Nguyễn Hoàng Gia Linh 6-3 11/11/2013 Nữ

22 079213042787 Nguyễn Vương Hoàng Long 6-3 20/08/2013 Nam

23 079213034630 Trần Đức Minh 6-3 04/02/2013 Nam

24 079313010021 Đặng Uyên My 6-3 02/01/2013 Nữ

25 079313008520 Huỳnh Linh Nga 6-3 10/10/2013 Nữ

26 086313008124 Trần Nguyên Lam Ngọc 6-3 27/02/2013 Nữ

27 079213048659 Đoàn Bảo Nguyên 6-3 21/08/2013 Nam

28 075313025650 Trần Lê Tuyết Nhi 6-3 23/03/2013 Nữ

29 079313037643 Trần Yến Nhi 6-3 07/11/2013 Nữ

30 079213001035 Nguyễn Việt Phát 6-3 04/05/2013 Nam

31 079213022902 Huỳnh Xuân Phú 6-3 14/07/2013 Nam

32 079213035765 Nguyễn Trần Việt Phúc 6-3 30/11/2013 Nam

33 082213010668 Thái Gia Phúc 6-3 21/07/2013 Nam

34 079313044499 Châu Quế Phương 6-3 03/12/2013 Nữ

35 079313025225 Trần Đan Quỳnh 6-3 14/09/2013 Nữ

36 079213037419 Phan Minh Tân 6-3 06/02/2013 Nam

37 079213025607 Nguyễn Phúc Gia Thịnh 6-3 10/10/2013 Nam

38 079313029915 Lương Minh Thy 6-3 13/08/2013 Nữ

39 079313038560 Bùi Quỳnh Trâm 6-3 27/08/2013 Nữ

40 079213025395 Nguyễn Hoàng Khánh Trình 6-3 23/10/2013 Nam

41 079313024231 Huỳnh Doãn Cát Tường 6-3 04/12/2013 Nữ

42 079313031636 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 6-3 20/04/2013 Nữ

43 079313011832 Nguyễn Bích Diệu Vân 6-3 22/11/2013 Nữ

44 079313045596 Dương Nguyễn Hoàng Yến 6-3 21/01/2013 Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-3 TCTA

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



GVCN: Trần Thị Hoàng Nguyên  - SĐT: 0776708081

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 079213035906 Đỗ Quốc An 6-4 16/05/2013 Nam

2 079213026815 Nguyễn Võ Quốc An 6-4 29/06/2013 Nam

3 079313029179 Đỗ Hà Hồng Anh 6-4 25/01/2013 Nữ

4 079313026237 Hồng Bảo Trâm Anh 6-4 24/11/2013 Nữ

5 036213023799 Nguyễn Chí Bảo 6-4 16/03/2013 Nam

6 079213052426 Nguyễn Doãn Bình 6-4 06/07/2013 Nam

7 079313043079 Trần Ngọc Bảo Châu 6-4 27/08/2013 Nữ

8 066213007676 Trần Thiên Đạo 6-4 08/05/2013 Nam

9 068313009060 Võ Thị Thiên Di 6-4 21/08/2013 Nữ

10 079213032269 Nguyễn Tất Hải 6-4 19/02/2013 Nam

11 060313000507 Nguyễn Ngọc Hân 6-4 17/10/2013 Nữ

12 068213000752 Phạm Duy Hưng 6-4 11/03/2013 Nam

13 077313003989 Nguyễn Minh Hương 6-4 21/05/2013 Nữ

14 079213028731 Trần Gia Huy 6-4 16/03/2013 Nam

15 079213006536 Hoàng Võ Minh Khánh 6-4 02/10/2013 Nam

16 079213007500 Vũ Trần Trọng Khoa 6-4 13/01/2013 Nam

17 079213015806 Nguyễn Đăng Khôi 6-4 27/02/2013 Nam

18 079313003456 Đặng Nguyễn Phương Linh 6-4 30/03/2013 Nữ

19 066213002229 Nguyễn Nhất Long 6-4 22/01/2013 Nam

20 079213012327 Nguyễn Đình Sơn Minh 6-4 02/08/2013 Nam

21 079313026539 Phạm Thùy Minh 6-4 03/11/2013 Nữ

22 079313033204 Phạm Thảo My 6-4 29/01/2013 Nữ

23 086213000589 Phan Vĩnh Khánh Nam 6-4 19/11/2013 Nam

24 079313032981 Nguyễn Hà Bảo Ngân 6-4 08/08/2013 Nữ

25 031313007013 Trương Bảo Ngọc 6-4 24/07/2013 Nữ

26 079213020249 Đỗ Minh Nhật 6-4 23/05/2013 Nam

27 079313014267 Trần Phương Uyên Nhi 6-4 22/08/2013 Nữ

28 036313025902 Phan Lâm Như 6-4 19/04/2013 Nữ

29 070213010512 Trần Công Phát 6-4 19/08/2013 Nam

30 079212049114 Nguyễn Thái Phong 6-4 30/07/2012 Nam

31 079213020184 Nguyễn Châu Thiên Phú 6-4 12/03/2013 Nam

32 079213017828 Ngô Xuân Phúc 6-4 14/07/2013 Nam

33 079213036673 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 6-4 18/11/2013 Nam

34 079213020693 Phạm Minh Quang 6-4 12/11/2013 Nam

35 079213022408 Nguyễn Anh Quân 6-4 02/02/2013 Nam

36 079313023450 Đường Gia Bích Quyên 6-4 23/07/2013 Nữ

37 079313006213 Đinh Ngọc Mỹ Tâm 6-4 19/02/2013 Nữ

38 079213042823 Nguyễn Chí Thành 6-4 06/07/2013 Nam

39 079313001262 Đào Ngọc Nhã Thư 6-4 04/07/2013 Nữ

40 079313002548 Nguyễn Hoàng Minh Thy 6-4 25/01/2013 Nữ

41 079313024708 Lê Hoàng Bảo Trân 6-4 25/04/2013 Nữ

42 079213039830 Đỗ Minh Trí 6-4 24/09/2013 Nam

43 079313023150 Trần Cát Tường 6-4 06/10/2013 Nữ

44 079313048826 Trương Nhã Uyên 6-4 01/05/2013 Nữ

45 079313038373 Nguyễn Hà Bích Vân 6-4 14/02/2013 Nữ

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-4 TCTA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GVCN: Dương Khánh Thịnh  - SĐT: 0898529878

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 001312079162 Lê Hồng Anh 6-5 21/01/2012 Nữ

2 079213021710 Nguyễn Hùng Anh 6-5 07/07/2013 Nam

3 040313032305 Trần Thị Phương Anh 6-5 25/12/2013 Nữ

4 079313028254 Nguyễn Dương Quỳnh Châu 6-5 02/08/2013 Nữ

5 079313039408 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 6-5 24/07/2013 Nữ

6 066313017628 Trần Thụy Lan Chi 6-5 02/04/2013 Nữ

7 079313013900 Lâm Nguyễn Thiên Đan 6-5 20/09/2013 Nữ

8 079213017689 Huỳnh Mai Khánh Đăng 6-5 20/05/2013 Nam

9 079213019549 Huỳnh Đức Duy 6-5 02/05/2013 Nam

10 079313045964 Lê Đậu Thanh Hà 6-5 27/03/2013 Nữ

11 079213009959 Nguyễn Phi Hải 6-5 28/07/2013 Nam

12 051212013351 Trương Quang Hiếu 6-5 18/10/2012 Nam

13 087213011620 Nguyễn Nhật Huy 6-5 06/07/2013 Nam

14 079313023563 Nguyễn Thụy Khả Hy 6-5 21/05/2013 Nữ

15 079213021352 Nguyễn Phúc Trọng Khang 6-5 28/09/2013 Nam

16 079213041763 Mai Anh Khoa 6-5 01/04/2013 Nam

17 079213011985 Phan Trần Linh Khương 6-5 06/01/2013 Nam

18 079313014846 Hoàng Ngọc Thiên Kim 6-5 09/04/2013 Nữ

19 079313031792 Bùi Phạm Quý My 6-5 24/06/2013 Nữ

20 079313040194 Lê Đậu Thanh Ngân 6-5 27/03/2013 Nữ

21 079313031183 Trần Hoàng Kim Ngân 6-5 20/11/2013 Nữ

22 079313017241 Nguyễn Quỳnh Xuân Nghi 6-5 26/07/2013 Nữ

23 079313032924 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 6-5 16/04/2013 Nữ

24 079313003179 Nguyễn Ngọc Như 6-5 28/12/2013 Nữ

25 079213013833 Tống Đức Phúc 6-5 21/04/2013 Nam

26 079313043677 Trần Thị Kim Phụng 6-5 08/06/2013 Nữ

27 079212006412 Đào Mạnh Quân 6-5 25/08/2012 Nam

28 079213046035 Vũ Hoàng Thạch 6-5 28/07/2013 Nam

29 079313035160 Lê Thanh Thảo 6-5 18/04/2013 Nữ

30 079313029761 Nguyễn Hoàng Minh Thư 6-5 05/11/2013 Nữ

31 083312000365 Phạm Thúy Trang 6-5 13/05/2012 Nữ

32 079213031964 Nguyễn Thành Trung 6-5 07/06/2013 Nam

33 001213032279 Nguyễn Tuấn Vũ 6-5 12/08/2013 Nam

34 079213006386 Trần Hoàng Uy Vũ 6-5 19/08/2013 Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-5 BÁN TRÚ

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025



GVCN: Nguyễn Hoàng Minh Phương  - SĐT: 0903721820

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 079313042222 Trần Phạm Khả Ái 6-6 23/02/2013 Nữ

2 079213052630 Bùi Võ Tâm An 6-6 16/08/2013 Nam

3 079213009252 Phạm Đỗ Thiên Ân 6-6 04/05/2013 Nam

4 079313008077 Đỗ Vân Anh 6-6 18/08/2013 Nữ

5 079313019768 Văn Diệu Anh 6-6 17/03/2013 Nữ

6 079313015167 Nguyễn Phương Kim Bảo 6-6 16/07/2013 Nữ

7 079313025663 Trần Ngọc Minh Châu 6-6 17/12/2013 Nữ

8 079213001819 Nguyễn Trí Dũng 6-6 18/02/2013 Nam

9 054213006534 Phạm Cảnh Dương 6-6 26/06/2013 Nam

10 079312044187 Đỗ Tất Mỹ Duyên 6-6 27/03/2012 Nữ

11 060213001391 Trần Bảo Hân 6-6 03/10/2013 Nữ

12 087212015894 Huỳnh Kim Hiếu 6-6 06/09/2012 Nam

13 044213003815 Nguyễn Minh Hoàng 6-6 04/12/2013 Nam

14 079213007509 Nguyễn Gia Khánh 6-6 02/02/2013 Nam

15 079213035465 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa 6-6 29/03/2013 Nam

16 079213028930 Lê Đỗ Anh Khôi 6-6 11/08/2013 Nam

17 079211023434 Đào Thanh Long 6-6 03/12/2011 Nam

18 079313027256 Lê Gia Linh 6-6 01/10/2013 Nữ

19 070213000286 Nguyễn Việt Nam 6-6 15/07/2013 Nam

20 089313001676 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân 6-6 10/04/2013 Nữ

21 079313019696 Diệp Thị Linh Nghi 6-6 24/03/2013 Nữ

22 079313007395 Đặng Lê Tuyết Ngọc 6-6 12/04/2013 Nữ

23 079213028518 Lê Thành Nhân 6-6 13/05/2013 Nam

24 079313010762 Nguyễn Khả Nhi 6-6 02/09/2013 Nữ

25 079213006528 Đặng Nguyễn Hạo Nhiên 6-6 18/11/2013 Nam

26 079212057118 Trịnh A Phi Phi 6-6 03/02/2012 Nam

27 079313018925 Lê Nguyễn Hồng Phúc 6-6 23/01/2013 Nữ

28 080213014413 Nguyễn Thiên Phúc 6-6 29/11/2013 Nam

29 079213018821 Nguyễn Thọ Quân 6-6 01/04/2013 Nam

30 079213017671 Ngô Phạm Tuấn Tài 6-6 28/11/2013 Nam

31 080213005319 Lý Khánh Toàn 6-6 07/07/2013 Nam

32 079313005216 Thái Bảo Trân 6-6 21/10/2013 Nữ

33 079213043309 Trần Thanh Tú 6-6 06/12/2013 Nam

34 038313002303 Vũ Đặng Phương Uyên 6-6 04/04/2013 Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-6 BÁN TRÚ

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GVCN: Lê Thị Minh Hằng  - SĐT: 0983399335

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 068213012584 Vũ An 6-7 24/04/2013 Nam

2 079313027717 Chế Thúy Anh 6-7 28/06/2013 Nữ

3 079312014011 Phan Thụy Trúc Anh 6-7 02/12/2012 Nữ

4 082313004352 Nguyễn Trần Phương Anh 6-7 22/10/2013 Nữ

5 079213013867 Trần Quốc Anh 6-7 04/04/2013 Nam

6 046313000341 Lê Thị Minh Ánh 6-7 03/07/2013 Nữ

7 079213018407 Tăng Khánh Ân 6-7 09/04/2013 Nam

8 079313025890 Trương Bảo Châu 6-7 04/05/2013 Nữ

9 051313007926 Nguyễn Phạm Quỳnh Chi 6-7 10/08/2013 Nữ

10 079213046799 Nguyễn Duy 6-7 14/05/2013 Nam

11 079313020329 Đoàn Lê Ngọc Hân 6-7 10/03/2013 Nữ

12 079213028521 Trần Cảnh Anh Huy 6-7 11/05/2013 Nam

13 079213010658 Nguyễn Hà Tấn Hoàng 6-7 27/11/2013 Nam

14 079313002752 Bùi Quỳnh Hương 6-7 14/03/2013 Nữ

15 079213045443 Lý Đỗ Minh Khang 6-7 01/07/2013 Nam

16 079213020266 Nguyễn Anh Khoa 6-7 14/08/2013 Nam

17 079213025716 Trần Hoàng Anh Khoa 6-7 09/03/2013 Nam

18 084213012596 Trần Minh Khôi 6-7 15/06/2013 Nam

19 079313021055 Tân Hoàng Gia Linh 6-7 06/01/2013 Nữ

20 079212033671 Nguyễn Sơn Bảo Long 6-7 05/03/2012 Nam

21 079213007987 Võ Hoàng Nam 6-7 25/02/2013 Nam

22 079313004284 Nguyễn Thanh Ngân 6-7 07/07/2013 Nữ

23 079313035814 Đỗ Phương Nghi 6-7 11/04/2013 Nữ

24 001313040233 Nguyễn Bùi Bảo Ngọc 6-7 02/07/2013 Nữ

25 079313010845 Nguyễn Trương Yến Như 6-7 01/11/2013 Nữ

26 079213005175 Nguyễn Trọng Phan 6-7 09/09/2013 Nam

27 046213012372 Ngô Hoàng Quân 6-7 30/08/2013 Nam

28 079213007044 Lê Phước Tài 6-7 22/07/2013 Nam

29 079213010113 Đinh Ngọc Trung Thiên 6-7 11/09/2013 Nam

30 079311046232 Lê Thị Minh Thy 6-7 20/07/2011 Nữ

31 079313017281 Lê Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm 6-7 09/04/2013 Nữ

32 066213000591 Đinh Ngọc Tuấn Tú 6-7 19/09/2013 Nam

33 079313000956 Huỳnh Mỹ Kim Tuyền 6-7 01/07/2013 Nữ

34 079313010416 Đinh Mai Trúc Vân 6-7 10/12/2013 Nữ

35 074213010333 Đinh Uy Vũ 6-7 30/10/2013 Nam

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-7 BÁN TRÚ

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



GVCN: Vũ Ngọc Kỳ  - SĐT: 0932051170

STT
Mã định danh 

cá nhân
Họ tên Lớp Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 056313006264 Nguyễn Bảo Quỳnh Anh 6-8 17/09/2013 Nữ

2 079213048406 Nguyễn Quang Anh 6-8 18/10/2013 Nam

3 079313029478 Trần Ngọc Băng Châu 6-8 06/02/2013 Nữ

5 079212020689 Lê Quang Huy 6-8 15/02/2012 Nam

6 051213014532 Võ Quang Huy 6-8 10/08/2013 Nam

7 079213008343 Trương Nguyên Khang 6-8 15/10/2013 Nam

8 079313018225 Nguyễn Mai Khanh 6-8 22/05/2013 Nữ

9 079213015247 Nguyễn Lê Anh Khôi 6-8 19/08/2013 Nam

10 038213007085 Phạm Trung Kiên 6-8 11/09/2013 Nam

11 079213004846 Trần Anh Kiệt 6-8 11/12/2013 Nam

12 079212017370 Võ Minh Lâm 6-8 18/09/2012 Nam

13 079313003191 Trần Đình Khánh Linh 6-8 01/03/2013 Nữ

14 075313010902 Nguyễn Tuệ Mẫn 6-8 21/08/2013 Nữ

15 046213009193 Nguyễn Văn Trung Nghĩa 6-8 27/02/2013 Nam

16 051313005754 Nguyễn Lê Yến Ngọc 6-8 27/10/2013 Nữ

17 017313002090 Trần Bảo Ngọc 6-8 15/05/2013 Nữ

18 079313025888 Đặng Mai Phương 6-8 29/10/2013 Nữ

19 079311034441 Lê Ngọc Lan Phương 6-8 13/08/2011 Nữ

20 079313014879 Lã Phạm Thục Quyên 6-8 15/10/2013 Nữ

21 079213037883 Nguyễn Hồng Hoàng Thông 6-8 29/04/2013 Nam

22 079313011574 Trần Bảo Trân 6-8 05/04/2013 Nữ

23 079213042797 Lý Thanh Trung 6-8 19/06/2013 Nam

24 083310005737 Lê Trúc Vân 6-8 26/12/2010 Nữ

25 079313024953 Hồ Hoàng Nhật Vy 6-8 13/03/2013 Nữ

26 079313036532 Nguyễn Ngọc Như Ý 6-8 18/03/2013 Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6-8 2BUỔI

HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


